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               Họ và tên học sinh…………………………………………Lớp: 1A…………                                

         PHIẾU LUYỆN CUỐI TUẦN 6 

               MÔN TIẾNG VIỆT 

   ĐỌC 

 

BÀI TẬP 

      Điền ia - ua - ưa vào chỗ … cho phù hợp với hình ảnh  

           

 

                     l……                     s….. ch…..       m…..     

 

 

 

     b…..          đ……        d…… 

r s t tr th ia ua ưa 

rổ sả trưa hè tua tủa búa tạ 

lá tre trí nhớ trẻ thơ đỏ tía 

nhỏ bé chủ nhà lí nhí đề nghị 

 
- Nghỉ hè, cả nhà Trà My đi nghỉ ở hồ Ba Bể. 

- Bé Nga và mẹ đi bộ ở vỉa hè. 

- Trưa hè, gió lùa kẽ lá. Lá khẽ đu đưa như ru bé ngủ. 
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         Em hãy giúp các bạn nhỏ đi vào mê cung, tìm xem nơi 

các bạn cần phải đến là nơi nào để nối nhé! 

 

 

 

 

 

 

          Em hãy nối ô chữ ở bên trái với ô chữ ở bên phải để tạo 

thành câu có nghĩa.  

 

 

 

 

 

 

 

          Điền ng hay ngh vào chỗ …. 

        nghi …….ờ      ……….ỉ lễ 

    đề ………..ị       bỡ ……..ỡ 

       Viết từ thích hợp dưới hình ảnh 

 

 

 

 

                                    ……………………………………….                               …………………………………… 
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Trưa hè, ve 

Ở Ba Vì 

có bò sữa. 

cho bé Thu đi sở thú. 

kho cho bé đĩa cá trê. 

 tre ngà 

 thìa nhỏ 

 ngựa gỗ 

 sư tử 

Bà ra rả. 


